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	                                                  Mẫu số 5.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:.............................................

Tên chương:.........................................................

..............................................................................

Thực hiện ngày........tháng......năm............


Tên bài: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: ........................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

đồ dùng và phương tiện dạy học:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:............................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

........................................
.......................................


	
	
	

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

........................................ 
........................................
........................................
........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
	
	
	

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
........................................
........................................
........................................

........................................
	
	
	

	4
	Hướng dẫn tự học


	......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................
	


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	........................................................................................

........................................................................................

.......................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....
          Giảng viên




	
	                                                  Mẫu số 6.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:...04.......................
	Thời gian thực hiện: 09/11/2017
Bài học trước: Quấn dây động cơ KĐB 3 pha kiểu đồng tâm tập trung.....................................
Thực hiện  từ ngày...9/11..đến ngày……16/11………


Tên bài: Quấn  Dây Động Cơ KĐB 1 Pha Kiểu Đồng Tâm 
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:
· Quaán daây vaø loàng daây stator ñoäng cô KÑB 1 pha kiểu ñoàng taâm
· Đo kiểm tra, đấu dây, vận hành động cơ KĐB 1 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:
· Keàm, keùo, dao, VOM, boä khuoân, baøn quaán daây, moû haøn.
· Daây ñieän töø, daây ñieän meàm, chì haøn, giaáy caùch ñieän, oáng gen, daây ñai…

· Duïng cuï ngöôøi thôï ñieän. 

· Ñoäng cô KÑB 1 pha coù Z = 36 raõnh; 2p =4.
Hình thức tổ chức dạy học:
· Höôùng daãn môû ñaàu: 
Taäp trung

· Höôùng daãn thöôøng xuyeân:
Theo nhoùm
· Höôùng daãn keát thuùc:
Taäp trung
 

Saûn phaåm öùng duïng: Động cơ KĐB 1 pha kiểu đồng tâm.
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....2 Phút..........................
Nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng tác phong khi vào xưởng thực hành, ổn định chỗ ngồi.
II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
(Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
Giới thiệu động cơ
1 pha
	Đàm thoại
Giới thiệu động cơ 1 pha cho sinh viên quan sát
	Đàm thoại
	2 phút

	2
	Hướng dẫn ban đầu

( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập)

HÖÔÙNG DAÃN MÔÛ ÑAÀU

I. Muïc ñích yeâu caàu:

II. Thieát bò – Duïng cuï – Vaät lieäu thöïc haønh:

III. Caùc böôùc thöïc haønh:

Böôùc 1 : Nghieân cöùu sô ñoà traûi daây quaán . 
Böôùc 2 : Quan saùt caùc moâ hình

ñoäng cô maãu ñaõ loàng daây kieåu ñoàng taâm.

Böôùc 3: Chuaån bò, saép xeáp ñoäng cô , caùc boái daây ñoàng taâm ñöôïc quaán tröôùc,  dao tre, buùa cao su.   . . .
Böôùc 4 : Loàng daây.

a/ Xaùc ñònh vò trí loå ra daây treân ñoäng cô.

b/ Loùt giaáy che toaøn  boä beà maët raõnh ñoäng cô

c/ Loàng các  nhoùm boái daây  pha chạy:

   _ Nhóm bối dây số 1-3-5-7

d/ kiểm tra thông mạch. Cách điện nhóm bối dây pha chạy
e/ Lồng các nhóm bối dây pha đề:

 _  Nhóm bối dây số 2-4-6-8
f/ kiểm tra thông mạch.
Bước 5:

Đấu các nhóm bối dây từng pha

Lót cách điện pha

Đai dây

Böôùc 7: Kieåm tra sơ bộ động cơ trước khi lắp ráp vận hành
.Phân công vị trí luyện tập
	- Thuyeát trình

- Ñaøm thoaïi

_Đàm thoại 

- GV höôùng daãn  khaûo saùt sô ñoà khai trieån daây quaán. 

- Tröïc quan vaät thaät, hình veõ.

_ Ñaøm Thoaïi

- Dieãn trình

GV höôùng daãn, thao taùc maãu caùch voâ töøng nhoùm boái daây. 

- GV quan saùt uoán naén.

Dieãn Trình

- GV höôùng daãn, thao taùc maãu 
_Dieãn Trình

-Dieãn trình, vấn đáp 
 GV höôùng daãn, thao taùc maãu 
Dieãn trình

- GV höôùng daãn, thao taùc maãu loùt caùch ñieän vaø ñai daây.
_ Dieãn trình

Giáo viên phân công chia nhóm
2 sinh viên/ nhóm
	Sinh vieân  quan saùt  ghi nhaän.
Sinh vieân  quan saùt  ghi nhaän.
Đàm thoại
Sinh viên quan sát ghi nhận.

Sinh viên sắp xếp chuẩn bị cùng với giáo viên hướng dẫn
Sinh viên thao tác vào bối dây mẫu.
Sinh viên quan sát ghi nhận

Sinh viên thao tác đo kiểm tra

Sinh viên  lót giấy mẫu dưới sự hướng dẫn của giáo viên
Sinh viên thực hành đo kiểm
	90

3

4

7

2

2

2
3
10

3
5
3
10

10

10

8

3
1

	3
	Hướng dẫn thường xuyên

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành và phát triển kỹ năng)

· Kích thöôùc caùc boái daây phaûi phuø hôïp.

· Loàng boä daây stator ñoäng cô KÑB 1 pha kiểu ñoàng taâm  ñuùng trình töï.

· Baûo ñaûm caùc boái daây song song khoâng ñöôïc chaïm, chaäp, ñöùt.

· Ra ñaàu daây ñuùng vò trí.

· Ñai boä daây ñeàu, chaéc chaén.


	-
 GV theo doõi phaùt hieän nhöõng sai soùt cuûa  sinh vieân moät caùch kòp thôøi, ñeå coù höôùng khaéc phuïc cho sinh vieân


	-Sinh vieân vaän duïng kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå thöïc hieän baøi.

_Ñaøm thoaïi


	345

	4
	Huớng dẫn kết thúc
(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

Toång keát quaù trình thöïc haønh.

Vệ sinh công nghiệp
	Giáo viên phân tích, nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành củasinh viên
Đàm thoại


	Sinh viên lắng nghe ghi nhận, 
Đàm thoại

Sinh viên trực nhật thực hiện vệ sinh xưởng

	10

	5
	Hướng dẫn tự rèn luyện


	Sinh viên xem  sơ đồ đấu dây động cơ 1kđb  1 pha 
 
	5


IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên




	Trang bìa 1
	                                                  Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5)

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	
	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	Giáo án số:.............................
	Thời gian thực hiện:..................................................
Tên bài học trước:.....................................................

..................................................................................
Thực hiện  từ ngày........ đến ngày ............................


Tên bài: .......................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: .................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hình thức tổ chức dạy học:.....................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:  

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

	
	
	

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

........................................
........................................

........................................
........................................
........................................
........................................

........................................

........................................

........................................

	
	
	

	3
	Giải quyết vấn đề

(Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

........................................
........................................
........................................

........................................

........................................

........................................

........................................
........................................

........................................

........................................

.......................................

........................................

.......................................

........................................

........................................

.......................................
	
	
	

	4
	Kết thúc vấn đề

- Củng cố kiến thức

.......................................

.......................................

......................................

- Củng cố kỹ năng rèn luyện

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)

........................................

......................................

.......................................
	
	
	

	5
	Hướng dẫn tự học


	......................................................................

....................................................................

....................................................................

.....................................................................


	


VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm.....

            Giảng viên






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: ……………………….......................


                                  Lớp : …………………Khoá : ……………… .


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………...


                                  Năm học:............................................................















































Quyển số:.......




















ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                        �








                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


THỰC HÀNH





Môn học: TT. Máy Điện……………                                  Lớp : 15CĐĐCN…Khoá : …2015                                 Họ và tên giảng viên : Trần Trung Hiếu                              Năm học: 2017_2018





















































Quyển số:.......











ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


                                                          �














                                                             























SỔ GIÁO ÁN


TÍCH HỢP





                                  Môn học/Mô-đun: ………………………......


                                  Lớp : …………………Khoá : ……………...


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………..


                                  Năm học:........................................................















































Quyển số:.......

















